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Thực hiện Văn bản số 6821/BNV-CCVC ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ 

về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của 

Chính phủ: số 46/2010/NĐ-CP, số 159/2020/NĐ-CP, số 115/2020/NĐ-CP, số 

112/2020/NĐ-CP và số 138/2020/NĐ-CP; Văn bản số 55/UBND-NC3 ngày 

06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao góp ý dự thảo Nghị 

định của Chính phủ; sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định, Sở Nội vụ tỉnh Hà 

Tĩnh có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức 

 - Tại điểm 6 khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan soạn 

thảo chỉnh sửa thành: “6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý 

kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính (nếu có quy định xử lý) phải bảo 

đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính, trừ 

trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại Điều 3 Nghị định này” 

Vì có những hành vi vi phạm có quy định xử lý kỷ luật đảng nhưng không 

có quy định xử lý kỷ luật hành chính. 

- Tại khoản 9 Điều 8 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, đề nghị cơ quan 

soạn thảo nghiên cứu nội dung: “Vi phạm quy định của pháp luật về dân số” vì 

hiện nay Pháp lệnh dân số chỉ vận động chứ không có quy định cấm. 

- Tại điểm 9 khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan soạn 

thảo chỉnh sửa như sau: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi 

phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển 

sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn 

trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì đơn vị cũ có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản và gửi hồ sơ (kết luận thanh tra, kiểm tra….) cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mới thực hiện xem xét xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định 

pháp luật tương ứng với vị trí cán bộ, công chức, viên chức hiện đang đảm 

nhiệm”. 
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- Tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị định nêu: “Cán bộ, công chức, viên 

chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 

12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ 

chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm yêu cầu được xem xét kỷ luật”. 

Tuy nhiên, nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm là Đảng viên thì không phù 

hợp với quy định tại Khoản 7, Điều 9, Chương III, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 

28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

Đảng (Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ 

dưới 12 tháng tuổi, bị bệnh nặng thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật).  

Như vậy, nếu áp dụng như dự thảo, sẽ xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, 

viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính trước kỷ luật đảng. Trong khi yêu cầu kỷ luật 

hành chính phải đảm bảo ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. 

- Tại khoản 3 Điều 2 của dự thảo Nghị định có nội dung: “Cấp có thẩm 

quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử thì có thẩm quyền xử lý kỷ 

luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu trường hợp kỷ luật đối với cán bộ cấp 

xã: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể cấp xã.  

Lý do:  

Ban Thường vụ cấp huyện là cấp ban hành quyết định kỷ luật đảng đối với 

các đối tượng nói trên.  

+ Trong trường hợp đối tượng bị kỷ luật là Bí thư Đảng ủy xã và Phó Bí thư 

Đảng ủy xã thì quyết định kỷ luật đảng đồng thời là quyết định kỷ luật hành chính? 

hay Ban Thường vụ cấp huyện ban hành hai quyết định (một quyết định kỷ luật 

đảng, một quyết định kỷ luật hành chính)? 

+ Đối với Trưởng các đoàn thể cấp xã: hoạt động theo Điều lệ của các hội, 

tuy nhiên tại Điều lệ Hội không quy định về việc xử lý kỷ luật Chủ tịch Hội, vậy 

trong trường hợp này có ban hành quyết định kỷ luật hành chính đối với các đối 

tượng này không? Cấp ban hành quyết định kỷ luật hành chính đối với đối tượng 

này? 

- Tại Điều 35 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, quy định thành viên Hội 

đồng kỷ luật viên chức: “01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện cơ 

quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập quản 

lý viên chức; 01 Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người 

đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức”. Quy định này chưa phù hợp đối 

với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện khi thành lập Hội đồng kỷ luật 

viên chức. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung 01 thành viên Hội đồng là 

người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu phòng chuyên môn cấp huyện, 
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khi xem xét đối với cán bộ, công chức cấp xã có hành vi vi phạm liên quan 

nhiệm vụ chuyên môn (Điều 28, quy định thành viên Hội đồng kỷ luật). 

2. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đề nghị bổ sung khoản 5 Điều 2: “Cán bộ, công chức, viên chức được 

đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì thực hiện đánh giá, xếp loại dựa trên mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ và kết quả học tập”. 

- Đề nghị quy định tiêu chí cụ thể đánh giá, xếp loại đối với tập thể để làm 

căn cứ đánh giá xếp loại cá nhân cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 6 đề nghị điều chỉnh nội dung “Đối với địa 

phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của tỉnh thì cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên chức được quy định cụ thể mức cộng điểm ưu 

tiên đối với người dân tộc theo quy định tại điểm này theo từng dân tộc thiểu 

số” 

Lý do: Theo báo cáo Dân số các dân tộc tại Việt Nam, hiện nay tỷ lệ 

người dân tộc thiểu số/ dân số tỉnh cao nhất thuộc về dân tộc Thái tại Sơn La với 

1.550.423 người chiếm 53.61% dân số tỉnh tại thời điểm khảo sát năm 2019. 

Như vậy, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của tỉnh là không 

thực tế. 

- Tại khoản 1 Điều 13 đề nghị xem xét phù hợp đối với đối tượng “Người 

đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị 

sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật”; vì theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP thì trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm 

toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên không còn đối tượng hợp đồng làm 

công việc chuyên môn, nghiệp vụ. 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ việc hợp đồng lao động 

trong đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (hoặc đơn vị sự nghiệp 

công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ); đồng thời, hướng dẫn biểu 

mẫu lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị quyết số 102/NQ-

CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo 

dục và y tế. 

- Tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về chuyển công tác, tuy nhiên, tại 

Nghị định này chưa quy định về trình tự, thủ tục, quy trình khi viên chức thực hiện 

chuyển công tác. Do đó, để giải quyết các vướng mắc trên thực tiễn, đề nghị cơ 

quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2020/NĐ-CP , theo đó, bổ sung 

về trình tự, thủ tục, quy trình khi viên chức thực hiện chuyển công tác vào dự thảo. 
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- Tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ở bước 1 đề nghị bổ 

sung thành phần là thường vụ cấp ủy cùng cấp (hoặc cấp ủy đối với những nơi 

không có thường vụ) để phù hợp với các quy định của Đảng. 

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

- Tại khoản 1 Điều 4 dự thảo sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP quy định “Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, …: Được 

cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;”, tuy nhiên, tại khoản này cũng quy định 

“Đối với địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của tỉnh 

thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức được quy định cụ thể mức cộng điểm 

ưu tiên theo từng dân tộc thiểu số, nhưng không quá 5 điểm vào kết quả điểm vòng 

2”. Như vậy, 02 nội dung tại khoản này chưa thống nhất với nhau, gây bất cập trên 

thực tiễn là một dân tộc thiểu số nằm ở địa phương có tỷ lệ dân tộc thiểu số trên 

70% của tỉnh thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quy định mức điểm 

cộng ưu tiên thấp hơn 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2, tuy nhiên, nếu dân tộc này 

ở địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 70% đã được ưu tiên cộng 5 điểm 

vào kết quả điểm vòng 2. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại vấn đề này 

để đảm bảo công bằng, phù hợp trên thực tiễn. 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: “1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng 

bao gồm: a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có 

bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo 

quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải 

nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người trúng tuyển được miễn 

phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì 

không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.” 

Tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với ngạch chuyên viên: “d) Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 

tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí việc làm”. Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên: “4. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; b) 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 

chuyên viên”. 
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Như vậy, đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển công 

chức thì người trúng tuyển có phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không? 

đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung nêu trên cho 

phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tại điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về hồ 

sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức: “b) Bản sao các văn 

bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Trường hợp người 

được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại 

ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được 

đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định 

tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học.” 

Tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với ngạch chuyên viên: “d) Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 

tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí việc làm”. Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên: “4. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; b) 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 

chuyên viên”. 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với 

ngạch chuyên viên không yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu quy định cụ thể đối 

với trường hợp Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo quy 

định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP không tổ chức đánh giá năng lực 

ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm thì người được tiếp nhận vào 

làm công chức phải cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xác định khả năng 

sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.  

- Tại khoản 2, Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ở bước 1 đề nghị 

bổ sung thành phần là thường vụ cấp ủy cùng cấp (hoặc cấp ủy đối với những 

nơi không có thường vụ) để phù hợp với các quy định của Đảng; 

-  Tại Mục 5 “Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý ”: đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét, bổ sung Điều khoản quy định cụ thể về danh mục các vị trí 

công chức lãnh đạo, quản lý cần định kỳ thực hiện công tác luân chuyển. 

Lý do: đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đã 

có quy định cụ thể về danh mục các vị trí cần thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí 
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công tác tại Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Riêng 

đối với đối tượng công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì tại Nghị 

định này chưa quy định rõ các danh mục đó là áp dụng đối với việc luân chuyển 

cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Do đó, quá trình thực 

hiện gặp một số vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan, đơn vị khi triển khai xây 

dựng quy chế, kế hoạch và thực hiện việc luân chuyển định kỳ đối với các đối 

tượng cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, làm rõ phạm vi biệt phái công chức từ 

Trung ương về địa phương, từ cơ quan cấp huyện về cấp xã, nhất là trong trường 

hợp biệt phái để bổ nhiệm ; quy định về thuyên chuyển công tác của công chức từ 

trung ương về địa phương và giữa các địa phương với nhau (thực tế diễn ra nhiều 

nhưng chưa có quy định rõ ràng). 

5. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi 

việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 

- Khoản 1 Điều 6 dự thảo sửa đổi Điều 3 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP có 

bổ sung thêm trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc là “Công chức có 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện 

vọng”, do đó, để đảm bảo đầy đủ các trường hợp các lý do không giải quyết thôi 

việc đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 

số 46/2010/NĐ-CP theo đó bổ sung thêm lý do “Công chức chưa có thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội đủ 20 năm”. 

- Khoản 2 Điều 6 dự thảo sửa đổi Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP 

theo đó quy định “Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại 

khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì ngoài chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại 

khoản 1 Điều này và chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội còn được hưởng các chế độ sau:”, tuy nhiên, đối với chế độ hưu trí theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đã được quy định tại Điều 8 Nghị 

định số 46/2010/NĐ-CP. Do đó, để tránh trùng lặp đề nghị cơ quan soạn thảo 

chỉnh sửa nội dung này tại dự thảo. 

- Tại Điều 4 đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Thủ tục giải quyết thôi việc” 

thành “Thủ tục giải quyết thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi”;  

- Tại khoản 1 Điều 4 đề nghị chỉnh sửa như sau “Trường hợp công chức 

thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng”. 

-  Đề nghị làm rõ nội dung tại khoản 02, Điều 5 quy định đối với trường 

hợp đã được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 143/2020/NĐ-

CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hoặc đã được hưởng 

các chính sách tinh giản biên chế khác của địa phương thì có được hưởng chế độ 

trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP nữa không? 
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Trên đây là một số ý kiến góp dự thảo Nghị định của Chính phủ, Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp./. 
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